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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

       Ắ       

 TỈ    Ắ   ÔNG 

 

 Bản án số: 01/2020/HNGĐ-ST 

 Ngày 14-01-2020 

CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VI T  AM 

              ộc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 

 

“V/v: Kiện xin ly hôn, 

 tranh chấp về nuôi con” 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VI T  AM 

 

TÒA Á    Â  DÂ         Ắ      , TỈ    Ắ   Ô   

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Phan Xuân Hoàng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Hứa Thi Nhị; 

2. Ông Hoàng Minh Hải. 

Thư ký phiên toà: Ông Ngu  n Bá  u n – Th   tra vi n Toà án nh n d n hu  n 

Đ    ong. 

  i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n   k  ong  t nh   k   ng th m gi  

phiên toà: Bà    Thị T   – Kiể  sát vi n.   

Ngà  14 tháng 01 n   2020  t i tr  s  Toà án nh n d n hu  n Đ    ong  ét  ử sơ 

th   công  hai v  án th  lý số: 137/2019/T  T-HNGĐ  ngà  09 tháng 7 n   2019 về 

“Ki n  in    hôn  tranh chấp về nuôi con” theo Qu ết định đưa v  án ra  ét  ử số 

39/2019/QĐ T-HNGĐ  ngà  19 tháng 12 n   2019 và Qu ết định hoãn phi n tòa số 

01/2020/QĐ T-HNGĐ ngà  03/01/2020 của Tòa án nh n d n hu  n Đ    ong giữa các 

đương sự; 

Nguyên đơn: Chị Vòng  ỷ K  sinh n   1980 - có  ặt 

         Bị đơn: Anh Chìu Quay L  sinh n   1978. V ng  ặt lần thứ 2  hông có lý do. 

Cùng trú t i: Bản Đ, xã TH, hu  n ĐS  t nh Đ   Nông. 

 

 ỘI D    VỤ Á : 

Theo đơn khởi kiện ngày 24/6/2019 và các văn bản trong quá trình giải quyết vụ án, 

cũng như tại phiên tòa nguyên đơn chị Vòng Lỷ K trình bày: Chị Vòng  ỷ K và anh Chìu 

Quay L     dựng gia đình 1997 đến n   2006 thì  ới đ ng  ết hôn t i Ủ  ban nh n d n 

(UBND) xã B  hu  n X  t nh BRVT, vi c đ ng  ý  ết hôn hai b n hoàn toàn tự ngu  n  

 hông bị ép buộc. Trong quá trình chung sống có với nhau 06 con chung t n Chìu Quang 

Q, sinh ngày 10/11/1997; Chìu Mỹ    sinh ngà  28/01/1999 (đã chết); Chìu Mỹ  1, sinh 

ngày 03/6/2001; Chìu Mỹ  2, sinh ngày 20/03/2008; Chìu Mỹ  3, sinh ngày 30/10/2009 

và Chìu Quang Q1  sinh ngà  29/4/2012.  au  hi  ết hôn thì trong  hoảng thời gian đầu 

vợ chồng sống h nh phúc nhưng sau đó phát sinh nhiều   u thuẫn  vợ chồng bất đồng 

quan điể  sống  anh L  hông tu chí là   n  suốt ngà  rượu chè, bê tha và thường  u  n 
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đánh đập chị  ặc dù đã được bà con nội, ngo i và hàng  ó   hu  n bảo nhưng anh L vẫn 

 hông tha  đổi bản th n  hi n na  chị  hông còn tình cả  với anh L nữa. Vì vậ   đề nghị 

Tòa án giải qu ết như sau: 

Về quan h  hôn nh n: Chị  in được l  hôn với anh Chìu Quay L. 

Về con chung: Con chung Chìu Quang Q, sinh ngày 10/11/1997 và Chìu Mỹ  1, 

sinh ngà  03/6/2001 đã trư ng thành  Chìu Mỹ    sinh ngà  28/01/1999 (đã chết)  hông 

đề cập giải qu ết. 

Đối với con Chìu Mỹ  2  sinh ngà  20/03/2008; Chìu Mỹ  3, sinh ngày 30/10/2009 

và Chìu Quang Q1, sinh ngày 29/4/2012 chị K xin nuôi dưỡng  trông no   ch   sóc và 

giáo d c đến tuổi trư ng thành.  

Về cấp dưỡng nuôi con chung: Chị K  hông   u cầu giải qu ết. 

Về tài sản chung: Không   u cầu Tòa án giải qu ết. 

Bị đơn anh Chìu Quay L trình bày: Anh và chị K có đ ng  ết hôn vào n   2006 t i 

UBND xã B  hu  n X  t nh BRVT. Vi c đ ng  ý  ết hôn hai b n hoàn toàn tự ngu  n  

 hông bị ép buộc. Trong quá trình chung sống có với nhau 06 con chung t n Chìu Quang 

Q  sinh ngà  10/11/1997  Chìu Mỹ  , sinh ngày 28/01/1999 (đã chết); Chìu Mỹ  1, sinh 

ngà  03/6/2001  Chìu Mỹ  2  sinh ngà  20/03/2008; Chìu Mỹ  3, sinh ngày 30/10/2009 

và Chìu Quang Q1  sinh ngà  29/4/2012. Đối với   u cầu  h i  i n của ngu  n đơn anh L 

có ý  iến như sau: Về   u thuẫn vợ chồng thì lúc đầu vợ chồng   u thương nhau nhưng 

từ n   2014 đến na  thì vợ chồng thường  u  n  ung đột  cãi nhau   úc ph   nhau  anh 

L có hành vi b o lực gia đình đánh chị K nhiều lần nhưng chưa g   thương tích. Na  anh 

L  hông còn tình cả  với chị K nhưng vì các con n n anh  hông đồng ý l  hôn với chị K. 

Về con chung: Nếu chị K nhất qu ết  in l  hôn thì anh L  in được nuôi 03 con 

Chìu Mỹ  2  sinh ngà  20/03/2008; Chìu Mỹ  3, sinh ngày 30/10/2009 và Chìu Quang 

Q1, sinh ngày 29/4/2012 chị K đến tuổi trư ng thành.  

Về tài sản chung: Anh Chìu Quay L  hông   u cầu Tòa án giải qu ết. 

Đ i di n Vi n  iể  sát nh n d n hu  n Đ    ong  iể  sát vi c tu n theo pháp luật 

trong tố t ng d n sự và về nội dung v  án phát biểu như sau: 

Qua nghi n cứu đánh giá các tài li u  chứng cứ có trong hồ sơ v  án và di n biến t i 

phi n tòa về vi c tu n theo pháp luật của Th   phán  Hội đồng  ét  ử; Thư  ý  Th   tra 

vi n và những người tha  gia tố t ng thì thấ : Th   phán  Hội đồng  ét  ử; Thư  ý  

Th   tra vi n đã thực hi n đúng qu  định của pháp luật và vi c th  lý giải qu ết v  án 

đả  bảo đúng qu  định của Bộ luật tố t ng d n sự. Vi c chấp hành pháp luật của những 

người tha  gia tố t ng trong v  án: Ngu  n đơn chấp hành đúng theo qu  định của Bộ 

luật tố t ng d n sự; bị đơn chấp hành pháp luật chưa tốt c  thể: t i phi n tòa lần thức nhất 

và lần 2 bị đơn đều v ng  ặt  hông có lý do.  

Về nội dung v  án: Qua các chứng cứ có trong hồ sơ v  án và  ết quả tranh luận t i 

phi n tòa đề nghị HĐXX chấp nhận   u cầu  h i  i n của ngu  n đơn. 

Về quan h  hôn nh n: Chị Vòng  ỷ K được l  hôn với anh Chìu Quay L. 

Về con chung: Giao 03 con Chìu Mỹ  2  sinh ngà  20/03/2008; Chìu Mỹ  3, sinh 

ngày 30/10/2009 và Chìu Quang Q1  sinh ngà  29/4/2012 cho chị Vòng  ỷ K trông nom, 

nuôi dưỡng  ch   sóc và giáo d c đến tuổi trư ng thành.  

Về cấp dưỡng nuôi con chung chị K  hông   u cầu Tòa án giải qu ết. 

Về tài sản chung: Các đương sự  hông   u cầu Tòa án giải qu ết. 
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  Ậ   Ị   CỦA TÒA Á : 

[1] Về quan h  pháp luật và th   qu ền giải qu ết tranh chấp: Ngu  n đơn chị 

Vòng  ỷ K  h i  i n anh Chìu Quay L về vi c “Ki n  in l  hôn  tranh chấp về nuôi con” 

theo qu  định t i  hoản 1 Điều 28 của B TTD . Bị đơn có nơi cư trú t i bản Đ   Gi    ã 

Thuận Hà  hu  n Đ    ong  t nh Đ   Nông. Vì vậ   tranh chấp nà  thuộc th   qu ền của 

Toà án nh n d n hu  n Đ    ong theo qu  định t i điể  a  hoản 1 Điều 35; điể  a  hoản 

1 Điều 39 B TTD .  

  [2] Về quan h  hôn nh n: Hội đồng  ét  ử (HĐXX) nhận định: Chị K và anh L 

sống với nhau n   1997  đến n   2006  ới đ ng  ết hôn vào n   2006 t i UBND  ã B, 

hu  n X  t nh BRVT. Vi c đ ng  ý  ết hôn hai b n hoàn toàn tự ngu  n   hông bị ép 

buộc và phù hợp với qu  định của  uật Hôn nh n & gia đình n   2000.  

Về   u thuẫn vợ chồng: Chị K cho rằng vợ chồng bất đồng quan điể  sống  anh L 

 hông tu chí là   n  suốt ngà  rượu chè và thường  u  n đánh đập chị. Anh L cũng thừa 

nhận vợ chồng thường  u  n  ung đột  cãi nhau   úc ph   nhau  anh L có hành vi b o 

lực gia đình đánh chị K nhiều lần nhưng chưa g   thương tích.  ời  hai của các b n 

đương sự phù hợp với bi n bản  ác  inh tình tr ng hôn nh n t i nơi cư trú (bút lục 37). 

Qúa trình giải qu ết v  án Tòa án đã tiến hành hòa giải đoàn t  cho các b n qua  về đoàn 

t  với nhau nhưng chị K vẫn giữ ngu  n quan điể  của  ình và  ong  uốn được l  hôn 

với anh L. Xét thấ    u thuẫn giữa chị K và anh L ngà  càng trầ  trọng  đời sống chung 

 hông thể  éo dài    c đích của hôn nh n  hông đ t được. Qua xác minh t i địa phương 

nơi anh L, chị K sinh sống thì vợ chồng anh L, chị K thường  u  n cãi nhau  anh L đôi 

 hi có đánh vợ. Vì vậ   HĐXX có cơ s  để chấp nhận   u cầu l  hôn của chị K. 

 [3] Về con chung: Trong quá trình chung sống có với nhau 06 con chung Chìu 

Quang Q, sinh ngày 10/11/1997; Chìu Mỹ    sinh ngà  28/01/1999 (đã chết); Chìu Mỹ 

L1, sinh ngày 03/6/2001; Chìu Mỹ  2, sinh ngày 20/03/2008; Chìu Mỹ  3, sinh ngày 

30/10/2009 và Chìu Quang Q1, sinh ngày 29/4/2012 

Con chung Chìu Quang Q  sinh ngà  10/11/1997 và Chìu Mỹ  1, sinh ngày 

03/6/2001 đã trư ng thành  Chìu Mỹ    sinh ngà  28/01/1999 (đã chết)  hông đề cập giải 

qu ết. 

Theo qu  định t i  hoản 2 Điều 81  uật hôn nh n & gia đình thì “2. Vợ, chồng thỏa 

thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; 

trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp 

nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem 

xét nguyện vọng của con.…” Chìu Mỹ  2  sinh ngà  20/03/2008; Chìu Mỹ  3, sinh ngày 

30/10/2009 và Chìu Quang Q1  sinh ngà  29/4/2012 thuộc trường hợp đủ 07 tuổi tr  l n 

n n Tòa án đã  e   ét ngu  n vọng của 03 con chung. Cả 03 con chung đều có ngu  n 

vọng   với  ẹ là chị Vòng  ỷ K và chị K cũng có ngu  n vọng nuôi 03 con chung n n để 

đả  bảo sự phát triển về  ọi  ặt của con HĐXX thấ  cần giao Chìu Mỹ  2, sinh ngày 

20/03/2008; Chìu Mỹ  3, sinh ngày 30/10/2009 và Chìu Quang Q1, sinh ngày 29/4/2012 

cho chị K trông no   nuôi dưỡng  ch   sóc và giáo d c đến tuổi trư ng thành.  

Về cấp dưỡng nuôi con chung: Chị K  hông   u cầu cấp dưỡng nuôi con chung. 
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Anh Chìu Quay L được qu ền đi l i  th   no   ch   sóc và giáo d c con chung  

 hông ai có qu ền ng n cấ . 

Anh Chìu Quay L  hông được l   d ng vi c th   no  để cản tr  hoặc g   ảnh 

hư ng  ấu đến vi c trông no   ch   sóc  nuôi dưỡng  giáo d c con thì chị Vòng  ỷ K có 

qu ền   u cầu Tòa án h n chế qu ền th   no  con của anh L. 

Khi cần thiết anh Chìu Quay L có qu ền là  đơn   u cầu tha  đổi vi c nuôi con 

cũng như cấp dưỡng nuôi con. 

 [4] Về tài sản chung: Các b n đương sự  hông có tài sản chung n n  hông đề cập 

giải qu ết. 

[5] Xét quan điể  của đ i di n Vi n  iể  sát nh n d n hu  n Đ    ong  iể  sát 

vi c tu n theo pháp luật trong tố t ng d n sự và phát biểu quan điể  về nội dung v  án có 

cơ s  và c n cứ n n cần chấp nhận. 

  [6] Về án phí: Ngu  n đơn phải nộp toàn bộ án phí l  hôn sơ th   theo qu  định 

của pháp luật.  

[7] Về qu ền  háng cáo: Các b n đương sự được qu ền  háng cáo bản án theo qu  

định của pháp luật.  

         Vì các lẽ trên; 

Q  ẾT  Ị  : 

C n cứ  hoản 1 Điều 28;  hoản 1 Điều 35;  hoản 1 Điều 39; Điều 143; Điều 147; 

Điều 273 của Bộ luật tố t ng d n sự; 

Áp d ng: Điều 9  Điều 10  Điều 11  uật hôn nh n & gia đình n   2000; Điều 51; 

 hoản 1 Điều 53; Điều 81  Điều 82  Điều 83  uật hôn nh n & gia đình n   2014; Nghị 

qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban thường v  Quốc hội về án phí, 

l  phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

Chấp nhận toàn bộ   u cầu  h i  i n của chị Vòng  ỷ K .  

  Về quan hệ hôn nhân: Chị Vòng  ỷ K được l  hôn với anh Chìu Quay L. 

  Về con chung: Giao con Chìu Mỹ  2  sinh ngà  20/03/2008; Chìu Mỹ  3, sinh 

ngày 30/10/2009 và Chìu Quang Q1  sinh ngà  29/4/2012 cho chị Vòng  ỷ K nuôi dưỡng  

trông no   ch   sóc  giáo d c đến tuổi trư ng thành. 

Về cấp dưỡng nuôi con chung: Chị Vòng  ỷ K  hông   u cầu cấp dưỡng nuôi con 

chung. 

Anh Chìu Quay L được qu ền đi l i  th   no   ch   sóc và giáo d c con chung  

 hông ai có qu ền ng n cấ . 

Anh Chìu Quay L  hông được l   d ng vi c th   no  để cản tr  hoặc g   ảnh 

hư ng  ấu đến vi c trông no   ch   sóc  nuôi dưỡng  giáo d c con thì chị Vòng  ỷ K có 

qu ền   u cầu Tòa án h n chế qu ền th   no  con của anh Chìu Quay L. 

Khi cần thiết anh Chìu Quay L có qu ền là  đơn   u cầu tha  đổi vi c nuôi con 

cũng như cấp dưỡng nuôi con. 

Về tài sản chung: Các b n đương sự  hông có tài sản chung n n  hông đề cập giải 

qu ết. 



5 

 

Về án phí: Án phí hôn nh n & gia đình sơ th   là 300.000 đồng (Ba tr   nghìn 

đồng). Chị Vòng  ỷ K phải chịu toàn bộ số tiền tr n  được  hấu trừ vào số tiền t   ứng 

án phí hôn nh n gia đình sơ th   đã nộp theo bi n lai số 0002182 ngà  09/7/2019 t i Chi 

c c Thi hành án d n sự hu  n Đ    ong  t nh Đ   Nông 

Về quyền kháng cáo: Ngu  n đơn có qu ền  háng cáo bản án sơ th   trong thời 

h n 15 ngà    ể từ ngà  tu  n án.   

Bị đơn v ng  ặt t i phi n tòa có qu ền  háng cáo bản án sơ th   trong thời h n 15 

ngà    ể từ ngà  nhận được bản án hoặc bản án được ni    ết hợp l . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  ơi nh n                                                                                        
- T ND t nh   k Nông; 

- VK ND huyện   k  ong;  

- Chi cục TH  huyện   k  ong; 

- UBND xã Thuận Hà; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ. 

           T M  ỘI      X T X   Ơ T ẨM 

                         Th   ph n – Ch      ph  n     
 

 

(Đã  ý) 

 

 

                         Phan Xuân Hoàng 


